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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 05/8/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT
1. Tin về vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông:

Ngày 05/8, trên khu vực giữa biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp. Hồi 01h00 ngày 06/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 14,5-15,5 độ vĩ Bắc; 114,7-115,7 độ kinh Đông trên khu vực giữa biển Đông.
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển và có khả năng mạnh thêm. Đến 01h00 ngày 07/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 14,7-15,7 độ vĩ Bắc; 114,5-115,5 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, ngày 06/8 ở khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm 06/8, ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.
2. Thời tiết ngày và đêm 06/8
- Khu vực Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
- Các khu vực khác: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 04/8 đến 19h00 ngày 05/8, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	KM 46 (Sơn La)
	65 mm
	
	Quỳ Châu (Nghệ An)
	60 mm

	Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)
	59 mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	60 mm

	Thái Nguyên (Thái Nguyên)
	64 mm
	
	Biên Hòa (Đồng Nai)
	71 mm

	Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên)
	119 mm
	
	Tà Lài (Đồng Nai)
	65 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 05/8 đến 07h00 ngày 06/8, một số tỉnh miền núi Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-30mm (các khu vực khác không mưa hoặc mưa nhỏ), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Tà Tổng (Lai Châu)
	30 mm
	
	Kim Bôi (Hòa Bình)
	40 mm

	Phiêng Lanh (Sơn La)
	43mm
	
	Ngòi Thia (Yên Bái)
	31 mm

	Phù Yên (Sơn La)
	76 mm
	
	Việt Trì (Phú Thọ)
	32 mm


3.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 02/8 đến 19h00 ngày 05/8, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Bắc Bộ có mưa to, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:
	Sìn Hồ (Lai Châu)
	172 mm
	
	Lào Cai (Lào Cai)
	147 mm

	Tà Tổng (Lai Châu)
	163 mm
	
	Bắc Quang (Hà Giang)
	167 mm

	Nậm Giàng (Lai Châu)
	171 mm
	
	Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên)
	171 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	151mm
	
	
	


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 
1. Các sông Bắc Bộ: 
Hệ thống sông Hồng - Thái Bình: Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình đang biến đổi theo điều tiết của thủy điện Sơn La. Trên sông Thao, mực nước tại Yên Bái đang lên. Trên sông Lô, mực nước thượng lưu tại Hà Giang đang dao động theo điều tiết của thủy điện và duy trì ở mức cao, mực nước hạ lưu tại Tuyên Quang đang lên. Mực nước sông Hồng biến đổi chậm, lúc 07h00 ngày 06/8, mực nước tại Hà Nội là 4,8m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, lúc 07h00 ngày 06/8, mực nước tại Phả Lại là 1,86m.
Mực nước trên sông Bùi tại Yên Duyệt lúc 07h00 ngày 06/8 là +6,25m (dưới BĐ3 0,75m), sông Đáy tại Phủ Lý là +2,83m (dưới BĐ1: 0,07m). 

Dự báo: Mực nước sông Hồng sẽ lên do hồ Hòa Bình xả 01 cửa xả đáy.
2. Sông Cửu Long

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước 7h00 ngày 06/8, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,07m (dưới BĐ1 0,43m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,35m (dưới BĐ1 0,65m).
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 09/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,5m (ở mức BĐ1); tại Châu Đốc lên mức 2,9m (dưới BĐ1: 0,1m).
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 
1. Hồ chứa thủy điện

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Bản Chát
	7h
	05/8
	475,02
	372,7
	570,2
	477,8
	475,0

	
	7h
	06/8
	475,05
	371,90
	375,0
	321,1
	

	Huội Quảng
	7h
	05/8
	370,01
	202,11
	498,1
	451,3
	370,0

	
	7h
	06/8
	370,01
	203,59
	354,4
	306,7
	

	Lai Châu
	7h
	05/8
	294,79
	207,7
	4.392
	4.187
	295,0

	
	7h
	06/8
	294,93
	207,67
	3.446
	3.856
	

	Sơn La
	7h
	05/8
	201,57
	114,62
	6.762
	929
	197,3

	
	7h
	06/8
	202,68
	118,27
	5.285
	3.618
	

	Hòa Bình
	7h
	05/8
	106,14
	13,43
	1.577
	2.358
	101

	
	7h
	06/8
	106,20
	15,27
	3.986
	3.986
	

	Tuyên Quang
	7h
	05/8
	108,65
	52,31
	1.988
	1.240
	105,2

	
	7h
	06/8
	109,67
	51,53
	1.504
	1.005
	

	Thác Bà
	7h
	05/8
	51,63
	20,92
	1.425
	0
	56,0

	
	7h
	06/8
	52,12
	20,95
	1.267
	0
	


Hiện nay, hồ Hòa Bình, hồ Sơn La và hồ Tuyên Quang đang mở 01 cửa xả đáy. Tùy theo diễn biến lưu lượng nước về các hồ sẽ tiếp tục chỉ đạo điều hành phù hợp với tình hình thực tế.
2. Hồ chứa thủy lợi
 (Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi)
2.1. Hồ chứa khu vực Bắc Bộ: 
- Các hồ chứa lớn: 80/286 hồ đầy nước (hiện có 02 hồ đang vận hành xả: hồ Yên Lập đang xả 100 m3/s, hồ Tràng Vinh đang xả 190 m3/s), còn lại đạt 60-80% dung tích thiết kế. 

- Các hồ chứa nhỏ: 957/2.699 hồ đầy nước, còn lại đạt 65 – 85% dung tích thiết kế.
2.2. Hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ: 
- Các hồ chứa lớn: 22/132 hồ đầy nước, còn lại đạt 60-75% dung tích thiết kế.

- Các hồ chứa nhỏ: 988/1.788 hồ tích đầy nước, số hồ còn lại đạt 65-85% dung tích thiết kế.
2.3. Hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ: Mực nước còn thấp, dung tích trung bình đạt 35-55% dung tích thiết kế.
2.4. Hồ chứa khu vực Tây Nguyên: Các hồ chứa lớn: 1/124 hồ đầy nước (hồ Đạ Tẻ - Lâm Đồng), còn lại đạt 40-60% dung tích thiết kế. Các hồ chứa nhỏ: 530/1.006 hồ đầy nước, còn lại đạt 50-70% dung tích thiết kế.
3. Tình hình đê điều: Trong ngày không có sự cố đê điều.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ THIÊN TAI 

1. Trung ương 
- Thực hiện Công điện số 28/CĐ-TW ngày 04/8/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các hồ Hòa Bình và Sơn La đã mở 01 cửa xả đáy vào ngày 05/8 (hồ Hòa Bình mở vào lúc 08h00, hồ Sơn La đã mở vào lúc 10h00);
- Văn phòng thường trực BCĐ TWPCTT tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 27/CĐ-TW ngày 04/8/2018 về việc triển khai ứng phó với diễn biến mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất và thường xuyên theo dõi bản tin cảnh báo tình hình mưa lũ, sạt lở đất, tin về vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông đồng thời chuyển các bản tin dự báo tới các địa phương bị ảnh hưởng;
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất và tin về vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.
2. Địa phương:
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu, UBND huyện Phong Thổ tích cực triển khai công tác tìm kiếm người bị mất tích, tổ chức di dời người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên địa bàn huyện Phong Thổ, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định đời sống;
- Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn diện rộng, sạt lở đất, vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông và các hình thái thời tiết nguy hiểm để chủ động các biện pháp phòng tránh. Trong đó Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Đà Nẵng đã có công văn gửi các sở, ban ngành và đại phương đề nghị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với vùng áp thấp.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

1. Tỉnh Lai Châu: Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu, tính đến 13h00 ngày 05/8/2018, mưa lũ, sạt lở đất tại huyện Phong Thổ đã làm 06 người chết, 06 người mất tích và 03 người bị thương (tăng 01 người mất tích và 01 người bị thương so với Báo cáo nhanh ngày 04/8/2018). 
2. Tỉnh Bắc Kạn: Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bắc Kạn từ ngày 04 - 05/8/2018 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã xảy ra mưa lớn làm 05 nhà bị ngập nước, 02 ha nuôi trông thủy sản và 02 ha diện tích lúa bị ngập nước (hiện nay nước đã rút). Ước tổng thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.
3. Tỉnh Lào Cai: Theo Báo cáo số 185/VPTT-TH ngày 05/8/2018 của Văn phòng  Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai, mưa lũ từ ngày 03-05/8 đã gây thiệt hại như sau:

- Về nhà ở: 97 nhà bị ảnh hưởng (82 nhà bị ngập nước; 15 nhà bị sạt lở); 
- Về nông nghiệp: 30,5 ha lúa bị thiệt hại (12,5 ha bị thiệt hại trên 70% và 18 ha bị thiệt hại dưới 30%); 0,3 ha rau ngập, hư hỏng; 
- Về thủy sản: 0,3 ha diện tích ao nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại; 
- Về chăn nuôi: 5 con lợn và 141 con gia cầm bị cuốn trôi;
- Giao thông: Quốc lộ 4D bị sạt lở 01 vị trí với khối lượng khoảng 100m3; tỉnh lộ 159 bị sạt lở 03 điểm với khối lượng khoảng 1000 m3; 17 vị trí thuộc các tuyến đường huyện, đường xã bị sạt lở với khối lượng khoảng 2.180m3.
(Ước tổng thiệt hại khoảng 2,6 tỷ đồng).

4. Tỉnh Sơn La: Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, ngày 05/8/2018 trên Quốc lộ 279D tại Km34+210 thuộc địa phận tỉnh Sơn La đã xảy ra sạt lở ta luy dương với khối lượng ước tính khoản 6.000 m3 gây ách tắc giao thông. Sở GTVT Sơn La đã cắm biển 2 đầu tuyến, phân luồng các phương tiện và chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ huy động nhân lực, thiết bị để khắc phục, dự kiến đến ngày 07/8 sẽ thông xe tạm thời.  
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Đối với thành phố Hà Nội (huyện Chương Mỹ): tiếp tục vận hành các trạm bơm tiêu để đảm bảo kịp thời tiêu nước; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tổ chức vệ sinh môi trường phòng tránh dịch bệnh lây lan tại những khu vực nước rút, xử lý nguồn nước đảm bảo nước sạch cho người dân sử dụng, kiểm tra hệ thống điện tránh những sự cố khi cung cấp điện trở lại.

2. Đối với các tỉnh miền núi phía Bắc:

- Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh;
- Kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các hộ dân sống ven sông, suối, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, các sự cố, báo cáo chính quyền và thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh; sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra;
- Tổ chức lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, các đoạn đường giao thông bị ngập, sạt lở đất, có nguy cơ xảy ra đá lăn, bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn.
3. Đối với các tỉnh hạ du hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang: Tổ chức kiểm tra phương án bảo đảm an toàn hạ du khi các hồ chứa xả lũ. 
4. Đối với các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa: Theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông, kịp thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp.
5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQGTKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;
- Tổng cục Thủy lợi;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn



Trưởng ca trực:                            Đặng Văn Đăng


Trực ban 1: 			 Trịnh Văn Khoa
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